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NGHỊ ĐỊNH 

Quy định Danh mục hàng hoá nguy hiểm, vận chuyển  

hàng hoá nguy hiểm bằng phƣơng tiện giao thông cơ giới đƣờng bộ  

và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đƣờng thuỷ nội địa 
_____ 

 

CHÍNH PHỦ 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Luật Hóa chất ngày 29 tháng 6 năm 2018; 

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004 và 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 
17 tháng 6 năm 2014;    

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, 

Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Danh mục hàng hoá nguy 

hiểm, vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới 
đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  

1. Nghị định này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy 

hiểm trên đường thuỷ nội địa. 

2. Đối với hoạt động vận chuyển các chất phóng xạ, ngoài việc thực 

hiện Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định pháp luật về năng lượng 

nguyên tử. 
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3. Đối với hoạt động vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp ngoài việc thực 

hiện Nghị định này còn phải thực hiện theo quy định của Chính phủ về vật liệu 

nổ công nghiệp.  

4. Đối với hoạt động vận chuyển các loại hàng hóa nguy hiểm phục vụ 

mục đích an ninh, quốc phòng của lực lượng vũ trang thực hiện theo quy định 

của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

5. Đối với các hàng hóa nguy hiểm là chất thải nguy hại về mặt môi 

trường, ngoài quy định của nghị định này còn phải tuân thủ quy định của Luật 

Bảo vệ môi trường. 

6. Đối với trường hợp có quy định khác nhau giữa Nghị định này với quy 

định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ 

môi trường, công cụ hỗ trợ, phòng cháy và chữa cháy thì thực hiện theo quy 

định của pháp luật về năng lượng nguyên tử, vật liệu nổ công nghiệp, bảo vệ 

môi trường, cộng cụ hỗ trợ. 

Điều 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Nghị định này áp dụng với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài 

liên quan đến việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bằng phương tiện giao thông 

cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa trên 

lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

2. Thủ tướng Chính phủ quyết định việc áp dụng những quy chế, biện pháp 

đặc biệt đối với việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trong các trường hợp sau đây:  

a) Hàng hóa phục vụ cho yêu cầu cấp bách phòng, chống dịch bệnh, thiên 

tai, địch họa; 

b) Hàng hóa quá cảnh của các nước, tổ chức quốc tế không ký kết điều ước 

quốc tế liên quan tới Việt Nam. 

Điều 3. Giải thích từ ngữ  

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Chất nguy hiểm là những chất hoặc hợp chất ở dạng khí, dạng lỏng 

hoặc dạng rắn có khả năng gây nguy hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi 

trường, an toàn và an ninh quốc gia. 

2. Hàng nguy hiểm (hàng hóa nguy hiểm) là hàng hóa có chứa các chất 

nguy hiểm khi chở trên đường bộ hoặc đường thủy nội địa có khả năng gây nguy 

hại tới tính mạng, sức khỏe con người, môi trường, an toàn và an ninh quốc gia. 
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3. Người vận tải là tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ hoặc phương tiện thủy nội địa để thực hiện vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm. 

4. Người thuê vận tải là tổ chức, cá nhân giao kết hợp đồng vận tải hàng 

hóa nguy hiểm trên đường bộ hoặc trên đường thủy nội địa với người vận tải. 

5. Người xếp dỡ hàng hóa nguy hiểm là tổ chức, cá nhân thực hiện việc 

xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện giao thông cơ giới đường bộ hoặc 

trên phương tiện thủy nội địa hoặc tại kho, bãi lưu giữ hàng hóa nguy hiểm. 

6. Người nhận hàng hóa nguy hiểm là tổ chức, cá nhân có tên nhận hàng 

ghi trên giấy vận tải (vận chuyển) hàng hóa nguy hiểm. 

7. Người điều khiển phương tiện là người lái xe ô tô hoặc thuyền trưởng, 

người lái phương tiện thuỷ nội địa. 

8. Người áp tải là cá nhân do người thuê vận tải (hoặc chủ hàng) sử dụng 

để thực hiện nhiệm vụ áp tải hàng hoá nguy hiểm trong suốt quá trình vận chuyển. 

Chƣơng II 

PHÂN LOẠI, DANH MỤC, ĐÓNG GÓI  

VÀ DÁN NHÃN HÀNG HÓA NGUY HIỂM  

Điều 4. Phân loại hàng hóa nguy hiểm  

1. Tùy theo tính chất hóa, lý, hàng hoá nguy hiểm được phân thành 9 loại 

và nhóm loại sau đây: 

Loại 1. Chất nổ và vật phẩm dễ nổ. 

Nhóm 1.1: Chất và vật phẩm có nguy cơ nổ rộng. 

Nhóm 1.2: Chất và vật phẩm có nguy cơ bắn tóe nhưng không nổ rộng. 

Nhóm 1.3: Chất và vật phẩm có nguy cơ cháy và nguy cơ nổ nhỏ hoặc 

bắn tóe nhỏ hoặc cả hai, nhưng không nổ rộng. 

Nhóm 1.4: Chất và vật phẩm có nguy cơ không đáng kể. 

Nhóm 1.5: Chất rất không nhạy nhưng có nguy cơ nổ rộng. 

Nhóm 1.6: Vật phẩm đặc biệt không nhạy, không có nguy cơ nổ rộng.  

Loại 2. Khí. 

Nhóm 2.1: Khí dễ cháy. 

Nhóm 2.2: Khí không dễ cháy, không độc hại. 
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Nhóm 2.3: Khí độc hại. 

Loại 3. Chất lỏng dễ cháy và chất nổ lỏng khử nhạy. 

Loại 4. 

Nhóm 4.1: Chất rắn dễ cháy, chất tự phản ứng và chất nổ rắn được ngâm 

trong chất lỏng hoặc bị khử nhạy. 

Nhóm 4.2: Chất có khả năng tự bốc cháy. 

Nhóm 4.3: Chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy. 

Loại 5. 

Nhóm 5.1: Chất ôxi hóa. 

Nhóm 5.2: Perôxít hữu cơ. 

Loại 6. 

Nhóm 6.1: Chất độc. 

Nhóm 6.2: Chất gây nhiễm bệnh. 

Loại 7: Chất phóng xạ. 

Loại 8: Chất ăn mòn. 

Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác. 

2. Các bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy hiểm chưa được làm sạch bên 

trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hoá nguy hiểm cũng được coi là hàng 

hoá nguy hiểm tương ứng. 

Điều 5. Danh mục hàng hóa nguy hiểm 

1. Danh mục hàng hóa nguy hiểm được phân theo loại, nhóm kèm theo mã 

số Liên hợp quốc và số hiệu nguy hiểm quy định tại Phụ lục I của Nghị định này. 

2. Mức độ nguy hiểm của mỗi chất trong danh mục hàng hóa nguy hiểm 

được biểu thị bằng số hiệu nguy hiểm với một nhóm có 2 đến 3 chữ số quy định 

tại Phụ lục II của Nghị định này. 

Điều 6. Bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hóa nguy hiểm 

1. Bao bì, thùng chứa và việc đóng gói hàng hóa nguy hiểm trong lãnh thổ 

Việt Nam phải tuân thủ theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) hoặc quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia (QCVN) tương ứng với loại hàng hóa. 
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Ðối với những loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm chưa có tiêu chuẩn quốc 

gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thì thực hiện theo quy định của Bộ quản 

lý chuyên ngành hoặc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của quốc tế 

do Bộ quản lý chuyên ngành công bố. 

2. Bộ quản lý chuyên ngành công bố tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế về 

bao bì, thùng chứa, đóng gói hàng hoá nguy hiểm áp dụng đối với loại, nhóm 

hàng nguy hiểm do Bộ quản lý. 

Điều 7. Nhãn hàng, biểu trƣng nguy hiểm và báo hiệu nguy hiểm 

1. Việc ghi nhãn hàng hoá nguy hiểm được thực hiện theo quy định của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa. 

2. Phía ngoài mỗi bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm có dán biểu 

trưng nguy hiểm, báo hiệu nguy hiểm ở vị trí dễ quan sát. Kích thước, ký 

hiệu, màu sắc biểu trưng nguy hiểm theo mẫu quy định tại Mục 1 Phụ lục III 

của Nghị định này. 

3. Báo hiệu nguy hiểm hình chữ nhật màu vàng cam, ở giữa có ghi số UN 

(mã số Liên hợp quốc). Kích thước báo hiệu nguy hiểm theo mẫu quy định tại 

Mục 2 Phụ lục III của Nghị định này. Vị trí dán báo hiệu nguy hiểm ở bên dưới 

biểu trưng nguy hiểm. 

Chƣơng III 

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM  

Mục 1  

VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ NGUY HIỂM  

BẰNG PHƢƠNG TIỆN GIAO THÔNG CƠ GIỚI ĐƢỜNG BỘ 

Điều 8. Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm  

1. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm phải 

được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn 

theo quy định. 

2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải 

được tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về 

loại hàng hoá nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định. 

Điều 9. Yêu cầu đối với phƣơng tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm  

1. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy 

định của pháp luật. Thiết bị chuyên dùng của phương tiện vận chuyển hàng hóa 
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nguy hiểm phải bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia hoặc theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành. 

2. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa 

nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác 

nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán 

biểu trưng ở hai bên và phía sau của phương tiện. 

3. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy 

hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc 

hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện 

được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.  

Điều 10. Xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phƣơng tiện và lƣu kho bãi  

1. Tổ chức, cá nhân liên quan đến việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên 

phương tiện vận chuyển và lưu kho, bãi phải tuân thủ đúng chỉ dẫn về bảo quản, 

xếp, dỡ, vận chuyển của từng loại hàng hoá nguy hiểm hoặc trong thông báo của 

người thuê vận tải. 

2. Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải do người thủ kho, người thuê 

vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn và giám sát. Không xếp chung các 

loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng mức độ nguy hiểm trong cùng 

một phương tiện. Đối với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ, 

lưu giữ ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực kho, bến bãi 

riêng biệt. 

3. Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có 

người áp tải thì người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của 

người thuê vận tải. 

4. Sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ 

hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa khác 

theo đúng quy trình quy định. 

Điều 11. Vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất dễ cháy, nổ qua 

công trình hầm, phà 

1. Không được vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các 

chất dễ cháy, nổ khác đi qua các công trình hầm có chiều dài từ 100m trở lên. 

2. Không được vận chuyển đồng thời người (người tham gia giao thông 

hoặc hành khách) cùng phương tiện (đã được cấp phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm) đang thực hiện vận chuyển các loại thuốc nổ, khí ga, xăng, dầu và các 

chất dễ cháy, nổ khác trên cùng một chuyến phà. 
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3. Các loại hàng hoá nguy hiểm do Bộ quản lý chuyên ngành theo quy 

định tại khoản 2 Điều 2 của Nghị định này không phải áp dụng khoản 1, khoản 2 

Điều này. 

Mục 2 

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM  

TRÊN ĐƢỜNG THUỶ NỘI ĐỊA 

Điều 12. Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm  

1. Thuyền viên làm việc trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

phải được đào tạo và có chứng chỉ chuyên môn đặc biệt về vận tải hàng hoá 

nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. 

2. Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm trên 

phương tiện và tại cảng, bến thủy nội địa phải được tập huấn và cấp Giấy chứng 

nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hoá nguy hiểm do mình 

áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định. 

Điều 13. Yêu cầu đối với phƣơng tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm  

1. Phương tiện vận chuyển phải đủ điều kiện tham gia giao thông theo quy 

định của pháp luật. 

2. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm phải dán biểu trưng hàng hóa 

nguy hiểm. Nếu trên một phương tiện có nhiều loại hàng hóa nguy hiểm khác 

nhau thì phương tiện phải dán đủ biểu trưng của các loại hàng hóa đó. Vị trí dán 

biểu trưng ở hai bên của phương tiện. 

3. Phương tiện vận tải hàng hóa nguy hiểm, sau khi dỡ hết hàng hóa nguy 

hiểm nếu không tiếp tục vận tải loại hàng hóa đó thì phải được làm sạch và bóc 

hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm. Việc làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện 

được thực hiện theo quy trình và ở nơi quy định.  

Điều 14. Xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm trên phƣơng tiện và lƣu kho bãi  

1. Người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa 

nguy hiểm theo quy định. 

2. Việc xếp, dỡ hàng hoá nguy hiểm phải do người thủ kho, người thuê 

vận tải hoặc người áp tải trực tiếp hướng dẫn và giám sát; thuyền trưởng quyết 

định sơ đồ xếp hàng hóa nguy hiểm trên phương tiện và việc chèn lót, chằng 

buộc phù hợp tính chất của từng loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm. Không xếp 

chung các loại hàng hóa có thể tác động lẫn nhau làm tăng mức độ nguy hiểm 

trong cùng một khoang hoặc một hầm hàng của phương tiện. 
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3. Trường hợp vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không quy định phải có 

người áp tải thì người vận tải phải thực hiện xếp, dỡ hàng hóa theo chỉ dẫn của 

người thuê vận tải. 

4. Đối với loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm quy định phải xếp, dỡ, lưu giữ 

ở nơi riêng biệt thì việc xếp, dỡ phải thực hiện tại khu vực cầu cảng, bến, kho 

riêng biệt. 

5. Sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi thì nơi lưu giữ 

hàng hóa nguy hiểm phải được làm sạch để không ảnh hưởng tới hàng hóa khác 

theo đúng quy trình quy định. 

Chƣơng IV 

GIẤY PHÉP VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA NGUY HIỂM 

Điều 15. Nội dung, mẫu Giấy phép và thời hạn Giấy phép vận chuyển 

hàng hóa nguy hiểm 

1. Nội dung của Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

a) Tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của đơn vị được cấp giấy phép; họ và 

tên, chức danh người đại diện theo pháp luật; 

b) Loại, nhóm hàng hoá nguy hiểm; 

c) Hành trình, lịch trình vận chuyển; 

d) Thời hạn của giấy phép. 

Đối với trường hợp cấp theo từng chuyến hàng phải có thêm thông tin về 

phương tiện và người điều khiển phương tiện. 

2. Mẫu Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm, báo hiệu nguy hiểm 

do cơ quan cấp quản lý và phát hành. 

3. Thời hạn Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm cấp theo từng 

chuyến hàng hoặc từng thời kỳ theo đề nghị của đơn vị vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm nhưng không quá 24 tháng và không quá niên hạn sử dụng của 

phương tiện. 

Điều 16. Thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm  

1. Bộ Công an cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 

2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này (trừ 

hóa chất bảo vệ thực vật). 
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2. Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này.  

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật. 

4. Cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm căn cứ vào 

loại, nhóm hàng hóa nguy hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định 

này để quyết định tuyến đường vận chuyển và thời gian vận chuyển. 

5. Việc cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 7 được thực 

hiện theo quy định tại Nghị định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt 

động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

6. Tổ chức, cá nhân khi vận chuyển hàng hoá nguy hiểm thuộc một trong các 

trường hợp sau đây không phải đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm theo quy định tại Nghị định này: 

a) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là khí thiên nhiên hoá lỏng (LNG) và khí 

thiên nhiên nén (CNG) có tổng khối lượng nhỏ hơn 1.080 ki-lô-gam; 

b) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là khí dầu mỏ hoá lỏng (LPG) có tổng 

khối lượng nhỏ hơn 2.250 ki-lô-gam; 

c) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là nhiên liệu lỏng có tổng dung tích nhỏ 

hơn 1.500 lít; 

d) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là hoá chất bảo vệ thực vật có tổng khối 

lượng nhỏ hơn 1.000 ki-lô-gam; 

đ) Vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với các hóa chất độc nguy hiểm còn 

lại trong các loại, nhóm hàng hoá nguy hiểm. 

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm 

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 5,  

loại 8 bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó phải có 

loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận 

tải hàng hoá bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

hợp tác xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa); 
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c) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận 

chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có 

thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 

d) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Đối với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

trên đường thuỷ nội địa gửi kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt 

(áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 

đ) Bản sao hoặc bản chính phương án tổ chức vận chuyển, hàng hoá nguy 

hiểm của đơn vị vận chuyển, trong đó nêu rõ tuyến đường, lịch trình vận chuyển, 

biện pháp ứng cứu sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; 

e) Bản sao hoặc bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn 

kỹ thuật hoặc Phiếu kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm định đối với vật liệu bao gói, 

thùng chứa hàng nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy 

định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận 

chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa và các quy định của 

pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

2. Hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, 

loại 3, loại 4 và loại 9 bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó phải có 

loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 

xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa); 

c) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận 

chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có 

thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 

d) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Đối với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

trên đường thuỷ nội địa gửi kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt 

(áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 

đ) Bản sao hoặc bản chính phương án tổ chức vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm của đơn vị vận chuyển, trong đó nêu rõ tuyến đường, lịch trình vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm;biện pháp ứng cứu khẩn cấp khi có sự cố cháy, nổ; Bản sao 
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hoặc bản chính Phương án ứng phó sự cố tràn dầu (áp dụng đối với trường hợp 

vận tải xăng dầu trên đường thủy nội địa); 

e) Bản sao hoặc bản chính hợp đồng mua bán, cung ứng vật liệu nổ công 

nghiệp hoặc văn bản cho phép thử nổ công nghiệp (trường hợp vận chuyển đi 

thử nổ công nghiệp) hoặc quyết định hủy vật liệu nổ công nghiệp (trường hợp 

vận chuyển đi hủy) của cơ quan có thẩm quyền; 

g) Bản sao hoặc bản chính biên bản kiểm tra của Cơ quan Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền về điều kiện vận chuyển vật 

liệu nổ công nghiệp của người áp tải, người điều khiển phương tiện và phương 

tiện vận chuyển (kèm theo bản chính để đối chiếu); 

h) Bản sao hoặc bản chính giấy đăng ký khối lượng, chủng loại và thời 

gian tiếp nhận của cơ quan trực tiếp quản lý kho vật liệu nổ công nghiệp được 

vận chuyển đến hoặc văn bản cho phép về địa điểm bốc dỡ vật liệu nổ công 

nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

i) Bản sao giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp hoặc văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền cho phép nhập khẩu vật liệu nổ công nghiệp; 

k) Bản sao hoặc bản chính văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép 

xuất khẩu hoặc vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp từ Việt Nam ra nước ngoài 

(trường hợp vận chuyển ra nước ngoài). 

3. Hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là hóa chất bảo vệ 

thực vật bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu quy 

định tại Phụ lục IV của Nghị định này; 

b) Bản sao Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó phải có 

loại hình kinh doanh vận tải hàng hoá (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô) hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác 

xã (áp dụng đối với đơn vị kinh doanh vận tải đường thuỷ nội địa); 

c) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách phương tiện tham gia vận 

chuyển kèm theo bản sao giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan có 

thẩm quyền cấp (áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 

d) Bản sao hoặc bản chính Bảng kê danh sách người điều khiển phương 

tiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. Đối với vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

trên đường thuỷ nội địa gửi kèm theo bản sao chứng chỉ chuyên môn đặc biệt 

(áp dụng trong trường hợp vận chuyển theo chuyến); 
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đ) Bản sao hoặc bản chính một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng cung ứng; 

Hóa đơn tài chính về xuất, nhập hàng hóa thuốc bảo vệ thực vật;  

e) Bản sao hoặc bản chính phương án tổ chức vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm của đơn vị vận chuyển, trong đó nêu rõ tuyến đường, lịch trình vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm. 

4. Hồ sơ cấp lại Giấy phép khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của 

Giấy phép hoặc Giấy phép bị mất, bị hỏng, bị thu hồi hoặc bị tước bao gồm: 

a) Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; 

b) Hồ sơ chứng minh sự thay đổi về thông tin (trong trường hợp có sự thay 

đổi liên quan đến nội dung) hoặc giấy tờ, tài liệu chứng minh việc khắc phục vi 

phạm (trong trường hợp bị thu hồi hoặc bị tước quyền sử dụng Giấy phép). 

Điều 18. Trình tự, thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng 

hóa nguy hiểm 

1. Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

a) Người vận tải hàng hoá nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy 

phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 

3 Điều 17 của Nghị định này đến cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa 

nguy hiểm.  

Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính 

kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ; 

Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến: Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ 

sơ, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa 

đầy đủ theo quy định, cơ quan giải quyết thủ tục hành chính thông báo bằng văn 

bản hoặc thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân biết 

để bổ sung. 

Riêng đối với thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 

7 thực hiện theo quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 

quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm. Trường hợp không cấp Giấy phép thì cơ quan cấp Giấy 

phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến và nêu rõ lý do. 
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2. Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm khi có sự 

thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép hoặc Giấy phép bị mất, bị hỏng. 

a) Người vận tải vận chuyển hàng hoá nguy hiểm nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị 

cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo quy định tại khoản 4 Điều 17 

của Nghị định này đến cơ quan cấp Giấy phép. Trường hợp hồ sơ cần sửa đổi, bổ 

sung, cơ quan cấp Giấy phép thông báo trực tiếp hoặc bằng văn bản hoặc thông 

báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến những nội dung cần bổ sung hoặc sửa 

đổi đến người vận tải trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ; 

b) Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo 

quy định, cơ quan cấp Giấy phép thẩm định hồ sơ, cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm. Trường hợp không cấp Giấy phép thì cơ quan cấp Giấy 

phép phải trả lời bằng văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến và nêu rõ lý do. 

3. Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trong 

trường hợp bị thu hồi, bị tước thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

kèm theo tài liệu chứng minh việc đã khắc phục xong vi phạm là nguyên nhân 

dẫn đến bị thu hồi, bị tước. 

4. Trong quá trình hoạt động vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, nếu có sự 

thay đổi phương tiện và người điều khiển phương tiện so với danh sách trong hồ 

sơ đã được cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm thì đơn vị vận 

chuyển hàng hóa nguy hiểm phải thông báo danh sách kèm theo hồ sơ các 

phương tiện và người điều khiển phương tiện thay thế đến cơ quan cấp giấy 

phép trước khi thực hiện vận chuyển.  

Trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận thông báo kèm hồ sơ của 

đơn vị vận chuyển hàng hóa hàng hóa nguy hiểm, cơ quan cấp Giấy phép kiểm tra 

và có văn bản thông báo danh sách phương tiện và người điều khiển phương tiện 

thay thế. Trường hợp không đồng ý thì cơ quan cấp Giấy phép phải trả lời bằng 

văn bản hoặc thông báo qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến và nêu rõ lý do. 

5. Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả được thực hiện tại trụ sở cơ quan 

cấp Giấy phép hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác theo 

quy định. 

Điều 19. Thu hồi Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm 

1. Người vận tải vận chuyển hàng hoá nguy hiểm bị thu hồi Giấy phép 

không thời hạn một trong các trường hợp sau đây: 

a) Cung cấp bản sao trong thành phần hồ sơ không đúng với bản chính 

hoặc thông tin sai lệch trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; 
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b) Thực hiện việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm không đúng với hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép hoặc không đúng với Giấy phép vận chuyển hàng hoá 

nguy hiểm đã được cấp; 

c) Chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật hoặc theo đề nghị của 

người vận tải. 

2. Cơ quan cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm thu hồi Giấy phép 

do cơ quan mình cấp và thực hiện theo trình tự sau đây: 

a) Ban hành quyết định thu hồi Giấy phép; 

b) Gửi quyết định thu hồi Giấy phép đến người vận tải và phải đăng tải thông 

tin trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có); 

c) Khi cơ quan cấp Giấy phép ban hành quyết định thu hồi Giấy phép thì 

người vận tải phải nộp lại Giấy phép cho cơ quan cấp Giấy phép đồng thời dừng 

hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo quyết định thu hồi Giấy phép 

ngay sau khi quyết định có hiệu lực thi hành. Trường hợp người vận tải vi phạm 

quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này dẫn đến bị thu hồi giấy phép, cơ 

quan cấp Giấy phép không cấp lại Giấy phép trong thời gian 01 tháng kể từ ngày 

quyết định thu hồi có hiệu lực thi hành. Sau thời gian 01 tháng kể từ ngày quyết 

định thu hồi có hiệu lực thi hành, nếu có nhu cầu tiếp tục tham gia vận chuyển 

thì người vận tải phải làm thủ tục để được cấp lại Giấy phép theo quy định tại 

khoản 3 Điều 18 của Nghị định này; 

d) Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng hoặc 

trang thông tin điện tử của cơ quan về việc thu hồi Giấy phép đã cấp. 

3. Người vận tải bị cơ quan có thẩm quyền áp dụng hình thức xử phạt 

tước quyền sử dụng Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm thì phải dừng 

toàn bộ các hoạt động liên quan đến vận chuyển hàng hoá nguy hiểm theo 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi hết thời hạn tước, nếu có nhu 

cầu tiếp tục tham gia vận chuyển thì người vận tải phải làm thủ tục để được cấp 

lại Giấy phép theo quy định tại khoản 3 Điều 18 của Nghị định này. 

Chƣơng V 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 20. Bộ Giao thông vận tải 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong việc sửa đổi, bổ 

sung danh mục hàng hoá nguy hiểm trình Chính phủ ban hành. 
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2. Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường đối với phương tiện thủy nội địa và phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ chở hàng hoá nguy hiểm, thiết bị chuyên dùng gắn cố định (không thể 

tách rời) trên phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm. 

3. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh tra, 

kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. 

Điều 21. Bộ Công an 

1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 9 theo quy định tại 

khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương trong 

việc sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 4 và loại 9 theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

3. Quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho 

người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng 

hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 1, loại 4 và loại 9; quy 

định loại hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 1, loại 4 và loại 9 khi vận chuyển bắt 

buộc phải có người áp tải. 

4. Quy định chi tiết danh mục hàng hóa nguy hiểm loại 4 và loại 9 phải 

đóng gói trong quá trình vận tải; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của 

bao bì, thùng chứa đối với hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 1, loại 4 và loại 9 theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

5. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và nơi 

làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm 

sạch sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 

6. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, 

thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá 

nguy hiểm theo thẩm quyền. 

Điều 22. Bộ Khoa học và Công nghệ 

1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với loại 5, loại 8 theo quy định tại khoản 1 Điều 

4 của Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc sửa đổi, bổ sung 

danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8 theo quy định tại khoản 1 

Điều 4 của Nghị định này. 
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3. Quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho 

người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng 

hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8; quy định 

loại hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải. 

4. Công bố danh mục hàng hoá nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 

vận chuyển đối với các loại hàng hoá nguy hiểm loại 5, loại 7, loại 8 theo quy 

định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

5. Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng hoá 

nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của bao 

bì, thùng chứa tương ứng với mỗi loại chất, mỗi nhóm hàng hoá nguy hiểm 

thuộc thẩm quyền cấp Giấy phép. 

6. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và nơi 

làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm 

sạch sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 

7. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 

Điều 23. Bộ Y tế 

1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với các loại hóa 

chất độc dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải trong việc sửa đổi, bổ sung 

danh mục hàng hoá nguy hiểm liên quan đến các loại hóa chất độc, chất gây 

nhiễm bệnh dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng. 

3. Quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho 

người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng 

hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm liên quan đến các loại hóa 

chất độc, chất gây nhiễm bệnh dùng trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng; quy định loại hàng hóa nguy 

hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải. 

4. Công bố danh mục hàng hoá nguy hiểm phải đóng gói trong quá 

trình vận chuyển đối với các loại hóa chất độc, chất gây nhiễm bệnh dùng 

trong lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng. 
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5. Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng hoá nguy 

hiểm trên phương tiện vận chuyển; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của bao bì, 

thùng chứa tương ứng với các loại hóa chất độc, chất gây nhiễm bệnh dùng trong 

lĩnh vực y tế và hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng. 

6. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và nơi 

làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm 

sạch sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 

7. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 

Điều 24. Bộ Công Thƣơng 

1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với loại 2, loại 

3, các loại xăng dầu, khí đốt và các hoá chất nguy hiểm, các hoá chất độc nguy 

hiểm còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an trong việc 

sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 2, loại 3, các loại xăng dầu, 

khí đốt và các hoá chất nguy hiểm, các hoá chất độc nguy hiểm còn lại theo quy 

định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này; phối hợp với Bộ Công an trong việc 

sửa đổi, bổ sung danh mục hàng hoá nguy hiểm loại 1. 

3. Xây dựng các quy định về các loại xăng dầu, khí đốt, các hoá chất nguy 

hiểm và các hoá chất độc nguy hiểm còn lại theo quy định tại khoản 1 Điều 4 

của Nghị định này. 

4. Quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho 

người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng 

hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm loại 2, loại 3, các loại xăng 

dầu, khí đốt, các hoá chất nguy hiểm và các hoá chất độc nguy hiểm còn lại theo 

quy định tại khoản 1 Điều 4 của Nghị định này; quy định loại hàng hóa nguy 

hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có người áp tải. 

5. Quy định chi tiết danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong 

quá trình vận tải; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của bao bì, thùng 

chứa đối với hàng hóa nguy hiểm thuộc loại 2, loại 3, các loại xăng dầu, khí đốt, 

các hoá chất nguy hiểm và các hoá chất độc nguy hiểm còn lại theo quy định tại 

khoản 1 Điều 4 của Nghị định này. 

6. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và nơi 

làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm 

sạch sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 
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7. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 

Điều 25. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

1. Quản lý hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm; cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm đối với hoá chất bảo vệ thực vật theo quy định. 

2. Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải việc sửa đổi, bổ sung danh 

mục hàng hoá nguy hiểm liên quan đến hoá chất bảo vệ thực vật. 

3. Quy định nội dung, thời gian tập huấn, tiêu chuẩn cán bộ tập huấn cho 

người điều khiển phương tiện, người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng 

hóa khi tham gia vận chuyển hàng hoá nguy hiểm liên quan đến hoá chất bảo vệ 

thực vật; quy định loại hàng hóa nguy hiểm khi vận chuyển bắt buộc phải có 

người áp tải. 

4. Công bố danh mục hoá chất bảo vệ thực vật phải đóng gói trong quá 

trình vận chuyển. 

5. Quy định các loại vật liệu dùng để làm bao bì, thùng chứa hàng hoá 

nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển; quy định tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 

thuật của bao bì, thùng chứa tương ứng với hoá chất bảo vệ thực vật. 

6. Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy trình và nơi 

làm sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm 

sạch sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 

7. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 

Điều 26. Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng 

1. Chủ trì, phối hợp với các bộ có liên quan ban hành quy trình và nơi làm 

sạch phương tiện sau khi vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; quy trình làm sạch 

sau khi đưa hết hàng hóa nguy hiểm ra khỏi kho, bãi. 

2. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 

Điều 27. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng 

1. Phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trong công tác quản lý, thanh 

tra, kiểm tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

theo thẩm quyền. 
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2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã khi xảy ra sự cố trong quá 

trình vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên địa bàn quản lý, phải thực hiện các 

nội dung sau:  

a) Giúp người điều khiển phương tiện và người áp tải (nếu có) trong việc 

cứu người, cứu hàng, cứu phương tiện; 

b) Đưa nạn nhân ra khỏi khu vực có sự cố, tổ chức cấp cứu nạn nhân; 

c) Tổ chức bảo vệ hàng hóa, phương tiện để tiếp tục vận chuyển hoặc lưu 

kho, bãi, chuyển tải theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền; 

d) Khoanh vùng, sơ tán dân cư ra khỏi khu vực ảnh hưởng nguy hiểm, 

đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân cấp trên và cơ quan hữu quan khác để huy 

động các lực lượng cần thiết đến xử lý kịp thời. 

Điều 28. Đối với ngƣời thuê vận tải 

1. Đóng gói đúng kích cỡ, khối lượng hàng và chất liệu bao bì, thùng chứa 

theo tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại hàng hoá nguy hiểm theo quy định. 

2. Bao bì ngoài phải có nhãn hàng hóa, có dán biểu trưng nguy hiểm, báo 

hiệu nguy hiểm theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này. 

3. Lập ít nhất 04 bộ hồ sơ về hàng hoá nguy hiểm cần vận chuyển (01 bộ 

gửi người vận tải hàng hóa nguy hiểm; 01 bộ gửi người xếp, dỡ hàng hóa nguy 

hiểm; 01 bộ gửi người lái xe hoặc thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện 

thuỷ nội địa; 01 bộ lưu người thuê vận tải). Hồ sơ bao gồm: Giấy gửi hàng ghi 

rõ: tên hàng hoá nguy hiểm, mã số, loại nhóm hàng, khối lượng tổng cộng, loại 

bao bì, số lượng bao gói, ngày sản xuất, nơi sản xuất; họ và tên, địa chỉ của 

người thuê vận tải và người nhận hàng. 

4. Thông báo bằng văn bản cho người vận tải về những yêu cầu phải thực 

hiện trong quá trình vận chuyển, hướng dẫn xử lý trong trường hợp có tai nạn, 

sự cố kể cả trong trường hợp có người áp tải. 

5. Tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đối với người áp tải, người 

xếp, dỡ, người thủ kho theo quy định. Thực hiện lưu trữ hồ sơ tập huấn tối 

thiểu 05 năm. Cử người áp tải nếu hàng hoá nguy hiểm có quy định bắt buộc 

có người áp tải. 

Điều 29. Đối với ngƣời vận tải  

1. Bố trí phương tiện vận chuyển phù hợp với loại hàng hoá nguy hiểm 

cần vận chuyển. Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập vào phần mềm 

giám sát hành trình của xe ô tô hoặc truy cập vào hệ thống nhận dạng tự động 
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của tàu thuyền AIS của các phương tiện được cấp Giấy phép vận chuyển hàng 

hoá nguy hiểm thuộc đơn vị mình cho cơ quan cấp Giấy phép trước khi thực 

hiện vận chuyển (áp dụng đối với các phương tiện kinh doanh vận tải). 

2. Kiểm tra hàng hóa bảo đảm an toàn trước khi thực hiện vận chuyển 

theo quy định. 

3. Chấp hành đầy đủ thông báo của người thuê vận tải và những quy định 

ghi trong Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm. 

4. Thực hiện niêm yết biểu trưng nguy hiểm của loại, nhóm loại hàng hoá 

nguy hiểm đang vận chuyển theo quy định.  

5. Phải làm sạch và bóc hoặc xóa biểu trưng nguy hiểm trên phương tiện 

vận chuyển hàng hoá nguy hiểm sau khi dỡ hết hàng nếu không tiếp tục vận 

chuyển loại hàng đó. 

6. Chấp hành các quy định ghi trong Giấy phép và chỉ được tổ chức vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm khi có Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

còn hiệu lực đối với loại, nhóm, tên hàng hóa quy định phải có Giấy phép, có 

biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm.  

7. Chỉ thực hiện vận chuyển hàng hoá nguy hiểm khi hàng hóa có đầy đủ 

thủ tục, hồ sơ hợp lệ, đóng gói bảo đảm an toàn trong vận chuyển. 

8. Phải theo sự hướng dẫn của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc đơn vị thi 

công khi vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là chất dễ cháy, chất dễ tự bốc cháy, 

chất nổ lỏng hoặc rắn khử nhạy đi qua các công trình cầu, hầm đặc biệt quan 

trọng hoặc các công trình khác đang được thi công có nhiệt độ cao, lửa hàn, tia 

lửa điện trên hành trình vận chuyển. 

9. Phải có phương án ứng cứu sự cố tràn dầu khi vận tải xăng, dầu trên 

đường thủy nội địa. 

10. Tổ chức tập huấn và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện để vận chuyển 

hàng hoá nguy hiểm đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới 

đường bộ theo quy định. Thực hiện lưu trữ hồ sơ tập huấn tối thiểu 03 năm. 

Điều 30. Đối với ngƣời điều khiển phƣơng tiện 

1. Chấp hành các quy định ghi trong Giấy phép và chỉ được tổ chức vận 

chuyển hàng hoá nguy hiểm khi: Có Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm 

còn hiệu lực đối với loại, nhóm, tên hàng hóa quy định phải có Giấy phép; trên 

phương, bao bì, thùng chứa có đầy đủ biểu trưng, báo hiệu nguy hiểm. 
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2. Thực hiện chỉ dẫn ghi trong thông báo của người thuê vận tải hàng hóa 

nguy hiểm và chỉ dẫn của người vận tải hàng hóa nguy hiểm. 

3. Phải theo sự hướng dẫn của đơn vị trực tiếp quản lý hoặc đơn vị thi 

công khi vận chuyển hàng hoá nguy hiểm là chất dễ cháy, chất dễ tự bốc cháy, 

chất nổ lỏng hoặc đặc khử nhạy đi qua các công trình cầu, hầm đặc biệt quan 

trọng hoặc các công trình khác đang được thi công có nhiệt độ cao, lửa hàn, tia 

lửa điện trên hành trình vận chuyển.         

4. Phải mang theo hồ sơ vận chuyển hàng hoá nguy hiểm do người thuê 

vận tải cung cấp, Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy hiểm còn hiệu lực đối 

với loại, nhóm, tên hàng hóa quy định phải có Giấy phép, Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện để vận chuyển hàng hoá nguy hiểm (áp dụng đối với người điều khiển 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ), chứng chỉ chuyên môn đặc biệt (áp 

dụng đối với thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện thuỷ nội địa) và các loại 

giấy khác theo quy định của pháp luật; bảo quản hàng hóa nguy hiểm trong quá 

trình vận chuyển khi không có người áp tải hàng hóa. 

5. Thực hiện các biện pháp loại trừ hoặc hạn chế khả năng gây hại của 

hàng hóa nguy hiểm; lập biên bản, báo cáo Ủy ban nhân dân địa phương cấp xã 

nơi gần nhất và các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời khi phát hiện hàng hóa 

nguy hiểm có sự cố, đe dọa đến an toàn của người, phương tiện, môi trường và 

hàng hóa khác hoặc khi xảy ra tai nạn giao thông trong quá trình vận chuyển. 

Trường hợp vượt quá khả năng, phải báo ngay cho người vận tải và người thuê 

vận tải để cùng phối hợp giải quyết kịp thời.  

6. Thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện thuỷ nội địa có trách nhiệm 

phân công thuyền viên thường xuyên hướng dẫn, giám sát việc xếp, dỡ hàng hóa 

nguy hiểm trên phương tiện. 

Chƣơng VI  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

Điều 31. Hiệu lực thi hành  

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 6 năm 2020 và 

thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2009 của 

Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, Nghị định số 29/2005/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hoá nguy 

hiểm và việc vận chuyển hàng hoá nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa. 

2. Các tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy phép vận chuyển hàng hoá nguy 

hiểm trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, không phải thực hiện cấp 

lại cho đến khi hết hiệu lực của Giấy phép hoặc đến khi thực hiện cấp lại. 
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Điều 32. Trách nhiệm thi hành  

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các 

doanh nghiệp, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

 
  Nơi nhận:                                                                          

- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;   

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Tổng Bí thư; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;                                                                     

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;                                    

- Văn phòng Quốc hội;                                                                       

- Tòa án nhân dân tối cao;                                                               

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước; 

- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 

- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 

- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 

- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan trung ương của các đoàn thể; 

- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, 

  các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 

- Lưu: VT, CN (2) pvc 

TM. CHÍNH PHỦ 

THỦ TƢỚNG 

 

Nguyễn Xuân Phúc 
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